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BÁO CÁO 

Kết quả hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở bị thiệt hại 

do dịch bệnh trên địa bàn xã Đình Cương 

   

Thực hiện Công văn số 132/SNNMT-CCTY Quảng Ngãi ngày 07/01/2026 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường về việc tổng hợp báo cáo kết quả hỗ trợ kinh phí cho các 

cơ sở bị thiệt hại do dịch bệnh; UBND xã Đình Cương báo cáo cụ thể như sau: 

1. Tình hình dịch bệnh 

- Vào ngày 06/7/2025 bắt đầu xảy ra đầu tiên tại hộ ông Nguyễn Sỹ Quy, thôn Đề 

An, xã Đình Cương, với số lượng lợn mắc bệnh: 30 con, 04 lợn nái, 26 lợn thịt; trong 

đó: Chết 01 lợn nái, 02 heo thịt. Theo kiểm tra, chẩn đoán lâm sàng các triệu chứng của 

bệnh xảy ra trên đàn lợn, cán bộ chuyên môn chẩn đoán lợn nghi mắc bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi và đã lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Trung Ương II xét 

nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào ngày 07/7/2025. 

- Trên cơ sở kiểm tra lâm sàng và kết quả xét nghiệm dương tính DTLCP ngày 

08/7/2025 của hộ ông Nguyễn Sỹ Quy nêu trên thì số lượng lợn trên bị mắc bệnh dịch 

tả lợn Châu Phi. UBND xã đã chỉ đao Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công hướng dẫn 

cho các hộ tự tiêu hủy heo chết tại vườn theo đúng quy định và hướng dẫn cách chăm 

sóc số lợn con sống. 

- Lũy kế từ ngày 09/7 đến 17/9/2025: 5.885con/805hộ, tổng trọng lượng 

356.368kg gồm: Lợn nái 1.379con, lợn thịt 2876con, lợn con 1625con, lợn đực giống 

5 con, trong đó: 

+ Từ ngày 09/7 đến ngày 24/7/2025: 1.633con/336hộ, tổng trọng lượng 96.664kg 

gồm: Lợn nái 449 con, lợn thịt 677 con, lợn con 507 con. Thực hiện theo Nghị định số 

02/2017/NĐ -CP ngày 09/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ 

trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; 

Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc 

ban hành Quy định mức hỗ trợ cho hộ sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.  

(Chi tiết phụ lục số 01 mẫu 3a kèm theo). 

+ Từ ngày 25/7 đến ngày 17/9/2025: 4252con/608hộ, tổng trọng lượng 259.704kg, 

gồm: Lợn nái 930 con, lợn thịt 2.199 con, lợn con 1.118 con, đực giống 5 con. Thực 

hiện theo Nghị định 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định chính 

sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật; Công văn số 92/UBND-NNMT ngày 
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08/7/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Nghị định 

116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính Phủ. 

(Chi tiết phụ lục số 02 mẫu 3a kèm theo). 

Các trường hợp mắc bệnh đã được tiêu hủy đúng quy trình, có sự giám sát của 

chính quyền địa phương, cán bộ thú y và trưởng thôn. 

Ngày phát sinh ổ dịch  tả lợn Châu Phi cuối cùng là ngày 17/9/2025. Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn xã đã qua 24 ngày không còn phát sinh ổ dịch mới (từ ngày 

18/9/2025 - 09/11/2025). 

2. Nguyên nhân  

- Vi rút Dịch tả lợn Châu phi có sức đề kháng và tồn lưu bên ngoài môi trường rất 

cao đặc biệt là tại các hộ chăn nuôi đã từng xảy ra bệnh, cùng với đó trong thời gian 

qua thời tiết diễn biến phức tạp (mưa nắng đan xen) làm cho sức đề kháng của vật nuôi 

suy giảm, dẫn đến phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

- Các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch còn nhiều hạn chế 

như: Thường xuyên ra, vào giữa các hộ có lợn mắc bệnh và lợn không mắc bệnh; một 

số hộ chăn nuôi chưa báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi về UBND 

xã, do đó làm cho dịch bệnh phát sinh và lây lan.  

3. Công tác phòng, chống dịch 

Ngay sau khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn xã, UBND xã ban hành một số văn bản 

triển khai công tác phòng, chống dịch cụ thể: 

- Quyết định 80/QĐ-UBND ngày 08/7/2025 của UBND xã Đình Cương về việc 

thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trên đại bàn xã Đình Cương 

năm 2025, đồng thời triển khai ngay cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch động vật 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách, hiệu quả và phân công từng thành 

viên đứng cánh từng thôn, trong công tác chống dịch. 

- Thông báo số 18/UBND -KT ngày 08/7/2025 của UBND xã Đình Cương về việc 

khẩn trương tập trung phòng, chống bệnh động vật trên địa bàn xã trong thời gian tới. 

- Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND xã Đình Cương về 

việc công bố Dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Đình Cương. 

- Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND xã Đình Cương về 

việc thành lập tổ thực hiện công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã. 

- Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của UBND xã Đình Cương về 

việc thành lập tổ thẩm định hồ sơ tiêu huỷ động vật mắc bệnh do dịch bệnh bắt buộc 

phải tiêu huỷ trên địa bàn xã Đình Cương. 
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- Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của UBND xã Đình Cương về 

việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật Trên địa bàn xã Đình 

Cương năm 2025. 

- Phê duyệt dự toán kinh phí trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm. 

- Chỉ đạo Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công sử dụng 16.500kg vôi bột; 2.420 lít 

hoá chất trong đó (120 lít hoá chất  từ nguồn dự phòng của Trung tâm, 500 lít hóa chất 

từ nguồn ngân sách địa phương, 150 lít hoá chất từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ngãi, 

1.650 lít hóa chất từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh tại Quyết định số 

1519/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi), để phòng chống dịch 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng môi trường để chuẩn bị 

tái đàn gia súc trên địa bàn xã. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn để phổ biến tới người chăn nuôi lợn 

về sự nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp phòng chống dịch, các 

giải pháp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, 

thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5 không:“Không dấu dịch; Không vận chuyển lợn 

chết, mắc bệnh ra khỏi vùng dịch; Không buôn bán, giết mổ lợn chết, mắc bệnh; Không 

vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường; Không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt 

làm nguồn thức ăn cho chăn nuôi”. 

4. kết quả thực hiện, nhu cầu hỗ trợ kinh phí trong năm 2025 

4.1. Loài và số lượng động vật, trọng lượng tiêu hủy, thời điểm tiêu hủy trước 

ngày 25/7/2025 

Tổng số lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: 1.633con/336hộ, tổng trọng lượng 

96.664kg, thời điểm tiêu hủy từ ngày 09/7 đến ngày 24/7/2025. 

4.2. Loài và số lượng động vật, trọng lượng tiêu hủy, thời điểm tiêu hủy sau ngày 

25/7/2025 

Tổng số lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: 4.252con/608hộ, tổng trọng lượng 

259.704kg, thời điểm tiêu hủy từ ngày 25/7 đến ngày 17/9/2025. 

4.3. Số lượng người và số ngày của người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật 

thuộc đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước thời điểm tham gia trước ngày 25/7/2025. 

- Số người không hưởng lương: 32 người; số ngày tham gia khắc phục dịch bệnh 

động vật: 197 ngày, số tiền 16.540.000 đồng. 

- Số người hưởng lương: 10 người; số ngày tham gia khắc phục dịch bệnh động 

vật 67,5 ngày, số tiền 3.570.000 đồng. 
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4.4. Số lượng người và số ngày của người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật 

thuộc đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước thời điểm tham gia sau ngày 25/7 

- Số người không hưởng lương: 47 người; số ngày tham gia khắc phục dịch bệnh 

động vật: 933.5 ngày; số tiền 401.550.000 đồng. 

- Số người hưởng lương: 17 người; số ngày tham gia khắc phục dịch bệnh động 

vật 314 ngày, số tiền 62.475.000 đồng. 

4.5. Tổng kinh phí: 14.545.527.000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm bốn mươi lăm 

triệu năm trăm hai mươi bảy nghìn đồng). 

- Đang thực hiện: 484.135.000 đồng (Bốn trăm tám mươi bốn triệu một trăm ba 

mươi lăm nghìn đồng). 

- Cần hỗ trợ thêm: 14.061.392.000 đồng (Mười bốn tỷ không trăm sáu mươi mốt 

triệu ba trăm chín mươi hai nghìn đồng). 

5. Giải pháp tái đàn trong thời gian đến 

- Hướng dẫn các thôn về phương án tái đàn lợn sau dịch để người dân phát triển 

chăn nuôi đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân trên địa bàn xã và đón tết 

Nguyên đán năm 2026. 

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi (đặc biệt là 

chăn nuôi lợn) về biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để phòng dịch bệnh truyền 

nhiễm phát sinh, trong đó có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, thực hiện đầy đủ việc sát trùng, 

vệ sinh, tiêu độc định kỳ.  

- Chỉ đạo Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin 

cho đàn lợn nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan; thường xuyên báo 

cáo tình hình chăn nuôi, dịch bệnh trên đàn lợn. Đặc biệt là thực hiện tổng vệ sinh, 

khử trùng môi trường để chuẩn bị tái đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2025 - 2026 

trên địa bàn xã Đình Cương. 

- Rà soát, thống kê cụ thể, chính xác nhu cầu vắc xin phòng bệnh DTLCP và hóa 

chất khử trùng tiêu độc của các thôn để chống dịch; tiêm phòng mới cho gia súc mới 

nhập đàn, tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi chưa tiêm đầy đủ liệu trình vắc 

xin, bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng được tiêm vắc xin, nhất 

là đối với bệnh CGC, LMLM, VDNC,... trong những tháng cuối năm 2025 và ngay từ 

đầu năm 2026 theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; trên cơ sở đó, xây dựng 

kế hoạch tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi và triển khai tiêm 

phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Đông xuân 2025-2026. Ưu tiên bố trí kinh 

phí mua hóa chất, vắc xin DTLCP thực hiện tiêm phòng và khử trùng tiêu độc nhằm 

khống chế dịch bệnh và để đảm bảo môi trường chăn nuôi để người dân tái đàn sau thời 

gian dịch bệnh. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh thú y đối với các 

cơ sở chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, mua bán gia súc, sản phẩm gia súc. 

Kịp thời hướng dẫn khắc phục những khó khăn, tồn tại bất cập và kiên quyết xử lý 

nghiêm các trường hợp như: vận chuyển không có giấy kiểm dịch; vận chuyển vật nuôi, 

sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc; vận chuyển tiêu thụ, giết mổ, chế biến gia súc 

bệnh hoặc chết; các hành vi gây mất vệ sinhan toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường. 

- Chỉ đạo Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công dành thời lượng thích hợp để tuyên 

truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu 

độc môi trường chăn nuôi và triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi vụ Đông 

xuân 2025-2026; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

đặc biệt bệnh DTLCP, CGC; dịch LMLM gia súc và bệnh VDNC trên trâu, bò; đồng 

thời tuyên truyền trong Nhân dân về những nguy hại của việc dùng chất cấm trong chăn 

nuôi. 

6. Đề xuất 

UBND xã Đình Cương kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, 

xem xét tổng hợp đề xuất UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất bị 

thiệt hại do dịch bệnh động vật theo điểm 1 và điểm 3 Công văn số 92/UBND-NNMT 

ngày 08/7/2025 của UBND tỉnh, với số tiền: 14.061.392.000 đồng (Mười bốn tỷ không 

trăm sáu mươi mốt triệu ba trăm chín mươi hai nghìn đồng), cụ thể như sau: 

+ Chi hỗ trợ kinh phí đối với các cơ sở sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh động vật 

từ ngày 09/7/2025 - 24/7/2025 (theo Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 

29/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi): Tổng số 1.633con/336hộ, trọng lượng 

96.664kg x 38.000 đ/kg = 3.673.232.000 đồng. 

(Chi tiết theo bảng tổng hợp phụ lục số 01 mẫu 3a đính kèm). 

+ Chi hỗ trợ kinh phí đối với các cơ sở sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh động vật 

từ ngày 25/7 - 17/9/2025 (theo Nghị Định 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính 

phủ): Tổng số 4252con/608hộ, trọng lượng 259.704kg x 40.000 đ/kg = 10.388.160.000 

đồng.  

(Chi tiết theo bảng tổng hợp phụ lục số 02 mẫu 3a đính kèm). 

Trên đây là báo cáo kết quả hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở bị thiệt hại do dịch bệnh 

trên địa bàn xã Đình Cương./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;  

- TT Đảng uỷ; 
- CT, các PCT UBND xã; 

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

- Phòng Kinh tế; 

- Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công; 

- Lưu: VT, TTCƯDVC.                                                                 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Sĩ Hải 
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